
SỐ 

TT
TÊN CƠ SỞ

SỐ 

GP
NGÀY CẤP HỌ TÊN

NĂM 

SINH
TRÌNH ĐỘ CM

CHUYÊN KHOA 

HÀNH NGHỀ
ĐỊA CHỈ HÀNH NGHỀ

THỜI GIAN HÀNH 

NGHỀ

1 PKCK Nội 136 30/11/2012 Nguyễn Văn Nhớ 1961 BSCK1 Nội Nội
157/1 Đinh Tiên Hoàng, 

Châu Văn Liêm, Ô Môn

6h - 7h; 11h - 13h; 

17h - 20h

2 PKCK Phụ sản 140 23/11/2012 Trần Thị Thùy Hương 1957 BSCK1 Phụ sản Phụ sản

47/1 Trần Hưng Đạo, 

KV2, Châu Văn Liêm. Ô 

Môn

6h - 7h; 11h - 13h; 

17h - 19h

3 PKCK Ngoại 141 26/11/2012 Phạm Hoàng Diệu 1961 BSCK2 Ngoại Ngoại

47/1 Trần Hưng Đạo, 

KV2, Châu Văn Liêm. Ô 

Môn

6h - 7h; 11h - 13h; 

17h - 19h

4 PKCK Nhi 153 21/12/2012 Đinh Tấn Phùng 1970 BSCK1 Nhi Nhi
khu vực 5, Châu văn 

Liêm, Ô Môn

6h -7h; 11h - 13h, 

17h - 21h

5 PKCK Nội 179 14/12/2012 Nguyễn Văn Hơn 1965 BSĐK Nội
KV Thới Xương 2, Thới 

Long, Ô Môn

5h -6h45; 11h - 13h; 

17h - 19h

6 PKCK Nội 189 18/12/2012 Huỳnh Văn Dũng 1958 BSĐK Nội
KV3, Châu Văn Liêm, Ô 

Môn

6h - 7h; 11h - 13h; 

17h - 20h

7 PKCK Nội 216 22/01/2013 Trần Quốc Luận 1968 BSK1 Nội Nội
1189/6 đường 26/3, KV4, 

Châu Văn Liêm, Ô Môn

5h30 - 6h30; 11h30 - 

12h30; 17h 30-

20h30

8 PKCK Nhi 220 28/01/2013 Nguyễn Thị Non 1963 BSCK1 Nhi Nhi
KV3, Châu Văn Liêm, Ô 

Môn
6h - 7h; 17h - 19h

9
Dịch vụ làm 

răng giả
234 28/01/2013 Ký Thanh Phong 1959 Nha công

Làm răng giả, hàm 

giả, tháo lắp, cố 

định

103/1 Trần Hưng Đạo, 

KV2, P. Châu Văn Liêm, 

Ô Môn

7h30 - 11h; 13h - 

17h

UBND THÀNH PHỐ CẦN THƠ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ Y TẾ          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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10
Dịch vụ làm 

răng giả
253 20/02/2013

Nguyễn Thị 

Thanh
Nương 1953 Nha công

Làm răng giả, hàm 

giả, tháo lắp, cố 

định

54/11, KV Bình Hòa A, P. 

Phước Thới, Ô Môn
7h- 11h; 13h - 17h

11 PKCK Nội 255 20/02/2013 Châu Ngọc Thốt 1959 BSĐK Nội 
KV 14, phường Châu Văn 

Liêm,  Ô Môn

5h - 6h30; 

17h30 - 20h

12 PKCK Nội 262 1/3/2013 Tống Hoàng Việt 1962 BSĐK Nội
147/1, KV2, phường Châu 

Văn Liêm, Ô Môn
11h-13h;17h - 19h

13 PKCK Nội 265 1/3/2013  Nguyễn Khánh Vũ 1970 BSĐK Nội 
KV Long Định, phường 

Long Hưng, Ô Môn

6h-7h; 11h-13h;

17h - 19h

14 PKCK Nội 286 18/3/2013 Nguyễn Hiếu Hiệp 1957 BSĐK Nội 
KV 5, Châu Văn Liêm, Ô 

Môn

6h - 7h; 11h30 - 

13h; 17h - 19h

15
PKCK RHM 

Miền Nam
290 09/4/2015 Phạm Mai Phương 1983 BS CK RHM Răng hàm mặt

khu vực 4, Châu Văn 

Liêm, Ô Môn

6h - 6h30; 11h30 - 

12h20; 17h30 - 20h

16 Phòng X quang 291 10/4/2013 Nguyễn Thành Thắng 1958 BSĐK X quang
1189/6 đường 26/3 KV 4, 

P Châu Văn Liêm, Ô Môn

5h30 - 6h 30; 11h30 

- 12h30; 17h30 - 

20h30

17 PXN 292 25/3/2013 Lê Thị Thanh Diệp 1959 CN xét nghệm
Thực hiên các kỹ 

thuật về xét nghiệm

1189/6 đường 26/3 KV 4, 

P Châu Văn Liêm, Ô Môn

5h30 - 6h 30; 11h30 

- 12h30; 17h30 - 

20h30

18

PCT YHCT 

Nhân Nghĩa 

Đường

312 9/4/2013 Lê Thị Hà 1953 LYĐK Y học cổ truyền
55/6A KV3 Châu Văn 

Liêm, Ô Môn
7h - 18h

19 PKCK Nội 316 12/4/2013 Đổng Mỹ Khanh 1970 BSĐK Nội
124/1 Trần Hưng Đạo, 

Châu Văn Liêm, Ô Môn
6h - 7h; 17h - 19h
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20
Dịch vụ làm 

răng giả
410 20/5/2013 Nguyễn Thu Hùng 1952 Nha công

Làm răng giả, hàm 

giả, tháo, lắp cố 

định

1190/6 đường 26/3, KV 4, 

Châu Văn Liêm, Ô Môn
7h30 - 17h

21 PKCK Ngoại  457 07/12/2013 Huỳnh Thanh Tuấn 1975 BVĐK Ô Môn Ngoại  

1640 Huỳnh Thị Giang, 

khu vực 4, Châu Văn 

Liêm, Ô Môn

6h - 7h;11h -13h; 

17h - 20h

22 PKCK Nội   462 08/02/2013 Lê Minh Bạch 1966 BSCK1 Nội Nội Khu vực 5, Châu Văn Liêm, Ô Môn
6h - 7h; 11h - 12h; 

17h - 20h

23
Phòng chẩn trị 

YHCT
465 08/12/2013 Châu Văn Phèn 1949 Lương y Y học cổ truyền

139/1 khu vực Thới Lai, 

Phước Thới, Ô Môn
7h - 16h

24
Phòng chẩn trị 

YHCT
466 08/12/2013 Đặng Thị Nhàn 1954 Lương y Y học cổ truyền

984/6 Nguyễn Du, KV 4, 

Châu Văn Liêm, Ô Môn
7h - 17h

25
PKCK Tai Mũi 

Họng
469 08/12/2013 Võ Thành Ngữ 1968 BSCK1 TMH Tai mũi họng

KV3, Châu Văn Liêm, Ô 

Môn

6h - 7h; 11h - 13h; 

17h - 18h

26 PKCK Nội 475 21/7/2014 Ngô Minh Tân 1977
BSCK gây mê hồi 

sức
Nội

Thới Ngươn A, Phước 

Thới, Ô Môn

5h30 - 6h45;

11h-12h; 17h-19h

27

P chẩn trị 

YHCT Hồng 

Thái

480 06/09/2013 Nguyễn Văn Phước 1955 Lương Y Y học cổ truyền
58/6 Nguyễn Trung Trực, 

Châu Văn Liêm, Ô Môn
7h - 19h

28 PKCK Mắt 507 27/12/2013 Lê Xuân Định 1969 BSCKI Mắt Mắt
26/3, P. Châu Văn Liêm, 

Q. Ô Môn

6h-7h; 11h-13h;

 17h-20h

29
PK Ngoại Chấn 

thương
526 05/12/2013 Trần Nghĩa Trí 1972

BSCK1 Ngoại 

chấn thương
Ngoại chấn thương

Số 156/1 đường Trần 

Bạch Đằng, KV1, P. Châu 

Văn Liêm, Ô Môn

6h-7h; 11h-13h;

17h-19h
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30
PKĐK Hoàng 

Minh
541 27/12/2013 Trần Văn Quang 1939 BSCK1 NGoại Ngoại

266/5/QL 91 Châu Văn 

Liêm, Ô Môn
7h - 11h, 13h - 19h

31 PKCK Nội 587 19/03/2014 Đoàn Anh Tuân 1971 BS Nội 

42/15 KV Bình Lập, 

phường Phước Thới, quận 

Ô Môn

6h-7h; 11h-13h;

17h-18h

32

DV tiêm, thay 

băng, đếm 

mạch, đo nhiệt 

độ, đo huyết áp  

628 04/06/2014 Nguyễn Thị Thúy Nga 1987 ĐDTH

Tiêm, thay băng, 

đếm mạch, đo nhiệt 

độ, đo huyết áp  

266/5, KV 11, Châu Văn 

Liêm, Ô Môn
6h - 19h

33
Cơ sở điều trị 

Methadone
665 22/7/2014 Nguyễn Việt Dũng 1966 BSCK1 gia đình Điều trị Methadone

Quốc lộ 91, KV5, Châu 

Văn Liêm, Ô Môn
24/24

34
DV làm răng 

giả
677 26/12/2014 Nguyễn Văn Sơn 1962 CN

Làm răng giả, hàm 

giả, tháo, lắp cố 

định

523/6 đường 26.3 Châu 

văn Liêm, Ô Môn
7h - 11h; 13h - 17h

35 PKCK Nội 682 17/9/2014 Lê Minh Tâm 1974 BSĐK Nội
KV Thới Trinh, Thới An, 

Ô Môn

5h - 6h30; 

17h30 - 19h

36 PKCK  Nội 701 26/12/2014 Lý Ngọc Trung 1968 BSCK2 Nội Nội
7/2 KV 13, Châu Văn 

Liêm, Ô Môn

6h - 7h; 11h - 

12h30; 17h - 20h

37 PCT YHCT  716 29/12/2014 Nguyễn Thanh Duy 1982 Y sĩ YHCT Y học cổ truyền
KV Tân Thạnh, Trường 

Lạc, Ô Môn

6h - 7h; 11h - 13h; 

17h - 19h 

38 PKCK Nội 738 19/6/2015 Nguyễn Minh Luân 1962 BSĐK Nội
KV Trường Hưng, Trường 

Lạc, Ô Môn

6h-7h;11h - 13h; 17h - 

19h

39 PKCK Nội 743 23/6/2015 Dương Tuyết Phượng 1967 BSCK1 Nội Nội
KV 2, Châu Văn Liêm, Ô 

Môn
11h-12h;17h - 19h
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40

Phòng khám 

bệnh Bs Nguyễn 

Thị Mỹ Hoa

777 28/10/2015 Nguyễn Thị Mỹ Hoa 1961 BSCK1 sản CK Phụ sản
Đinh Tiên Hoàng, KV1, 

Châu Văn Liêm, Ô Môn

6k - 7h, 11h - 13h, 

17h - 20h

41

Dịch vụ răng 

hàm giả Phan 

Trung

880 25/01/2016 Phan Văn Thuận 1958 Nha công
Làm rănggiả, hàm giả, 

tháo lắp, cố định

52/6 Nguyễn Trung Trực, 

Châu Văn Liêm, Ô Môn

7h30 - 11h30, 13h30 - 

17h30

42 PK nha khoa 

Tâm Đức 3 935 04/7/2016 Phạm Vũ An Giang 1983 BS răng hàm mặt Răng hàm mặt

QL 91, KV4, Châu Văn 

Liêm, Ô Môn

11h30 - 13h; 17h - 

20h; thứ 7 (7h - 20h); 

Cn (7h - 17h)

43 Dịch vụ làm răng 

giả Hoàng Thế 947 15/9/2016 Lê Hoàng Thế 1962 Nha công

Làm răng giả, hàm 

giả, tháo lắp cố định

KV 13, Châu Văn Liêm, Ô 

Môn 7h - 11h; 13h - 16h

44
Phòng khám CK 

nội  
986 17/01/2017 Lâm Thị Kim Chi 1987 Bác sĩ CK nội Chuyên khoa nội

Khu vực Thới Đông, Phước 

Thới, Ô Môn

5h30 - 6h30; 17h30 - 

20h

45
Phòng khám CK 

nội  
986 17/01/2017 Nguyễn Hải Nguyên 1988 Bác sĩ CK nội Chuyên khoa nội

Khu vực Thới Đông, Phước 

Thới, Ô Môn

5h30 - 6h30; 17h30 - 

20h

46

Cơ sở khám chữa 

bệnh đông y, 

băng bó gãy 

xương Hoàng 

Khai

989 17/01/2017 Hoàng Thị Vẹn 1966
Người có bài thuốc 

gia truyền

Băng bó gãy xương 

kín bằng bài thuốc gia 

truyền

474 khu vực 13, Châu Văn 

Liêm, Ô Môn
9h - 13h; 
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